
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRUNG VĂN
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 7; MÔN : 中国佛教文化 (VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC)

MÃ MÔN: CHIN407; MÃ LỚP: 515.TV.CHIN407.1.1
GIẢNG VIÊN : NS.TS. THÍCH NỮ KIÊN LIÊN, NS.TS. THÍCH NỮ TUỆ LIÊN

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ HAI NGÀY 27/03/2023 ; PHÒNG 103 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000023 Trần Minh Đức T. Thánh Phúc    

2 2050000029 Đỗ Văn Dương T. Thiện Hóa    

3 2050000032 Phạm Văn Giáp T. Quảng Tấn    

4 2050000037 Võ Dúy Hậu T. Viên Tịnh    

5 2050000039 Trương Đình Hiền T. Đức Phương    

6 2050000054 Lê Thanh Huy T. Chí Thành    

7 2050000074 Trần Thanh Long T. Đồng Nghĩa    

8 2050000085 Phù Trung Nhân T. Tịnh Nghĩa    

9 2050000168 Nguyễn Thị Lan Anh TN. Quảng Nguyệt    

10 2050000172 Hồ Như Ngọc Anh TN. Liên Thanh    

11 2050000181 Hoàng Thị Thu Bích TN. Khánh Tâm    

12 2050000270 Lê Thị Hương TN. Liên Bổn    

13 2050000284 Võ Thị Lan TN. Thông Tâm    

14 2050000291 Lâm Nhật Liên TN. Tuệ Châu    

15 2050000335 Lê Thị Phương Ngân TN. Hạnh Hiếu    

16 2050000337 Huỳnh Thị Hồng Ngọc TN. Hữu Nhiên    

17 2050000347 Hoàng Thị Ái Nhi TN. Nhuận Hiếu    

18 2050000423 Đặng Thị Hồng Thương TN. Trung Nghiêm    

19 2050000440 Lê Thị Thủy Tiên TN. Tuệ Bảo    

20 2050000468 Lê Thị Ty TN. Thông Ánh    

21 2050000485 Nguyễn Thị Trường Vy TN. Bảo Trân    

22 2050000498 Nguyễn Hải Yến TN. Pháp Thuần    

23 2050000500 Bùi Thị Yến TN. Minh Hiền    

TỔNG BÀI THI:
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GIẢNG VIÊN


